BÁO CÁO

            V/v Hoạt động Tuần lễ 43 (19/10/2011 – 25/10/2011)

I. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH
1. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên cả nước: 

Tính đến tuần 43, các tỉnh còn xảy ra dịch bệnh chưa qua 21 ngày gồm:

a. Dịch Cúm gia cầm: Hiện cả nước đã tạm thời khống chế được dịch bệnh.
b. Dịch bệnh Lở mồm long móng: Còn tỉnh Nghệ An.
c. Dịch bệnh Tai xanh trên heo (PRRS): Còn 05 tỉnh Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Sóc Trăng và Quảng Nam. 

2. Công tác phòng chống dịch gia súc tại thành phố:
· Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 365/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong phạm vi cả nước; Công điện số 13/CĐ-BNN-TY về việc "Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm"; Chỉ thị số 2783/CT-BNN-TY về việc "Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm dịp cuối năm; Công văn số 1857/TY-DT ngày 25/10/2011 về việc tiêm phòng vắc xin LMLM và Tai xanh; Chỉ thị 07/2011/CT-UBND về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 1228/SNN-NN ngày 18/8/2011 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố; Công văn số 1595/SNN-NN ngày 26/10/2011 về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch heo tai xanh (PRRS); Công văn số 967/CCTY-PCD ngày 21/9/2011 của Chi cục Thú y về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh PRRS và Cúm gia cầm; 
· Trong tuần, Chi cục Thú y kiểm tra tình hình dịch tễ và công tác tiêm phòng tại khu vực Dự án Thảo Cầm Viên tại ấp Phú Thuận xã Phú Mỹ Hưng - Củ Chi (đây là khu vực giáp ranh ổ dịch cũ) và tại Bình Tân; Kiểm tra dịch tễ các hộ xung quanh và xử lý heo bệnh tại  hộ chăn nuôi heo Đồng Văn Nghi địa chỉ tổ 13, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn: Qua kiểm tra đã xử lý toàn bộ 36 con heo có triệu chứng của bệnh PRRS theo quyết định xử lý của UBND huyện và lấy 08 mẫu máu, bệnh phẩm để kiểm tra. KQXN số 11101/KQ-CĐXN (+) với virus PRRS chủng độc lực cao.
· Các quận huyện cũng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra tình hình dịch tễ tại các khu vực chăn nuôi nhập cư, khu vực giáp ranh các tỉnh, ổ dịch cũ...; quản lý tình hình nhập xuất đàn gia súc - gia cầm; thống kê, cập nhật dữ liệu đàn gia súc; tiêm phòng và thu phí tiêm phòng; quyết toán tiêm phòng, trả vỏ chai vắcxin (LMLM, Dịch tả); kiểm tra hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng.

3. Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm tại thành phố:
· Về kinh doanh GC sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm: Phát hiện 135 điểm/41 chợ, khu vực/15 quận, huyện. Nhiều nhất tại Bình Chánh, Hóc Môn, Quận 12 và Gò Vấp.
· Về kinh doanh SPGC không đúng quy định: Phát hiện 105 điểm/41 chợ, khu vực/18 quận, huyện. Nhiều nhất tại Quận 12, Bình Chánh, Bình Thạnh, Quận 8 và Bình Tân.
(đính kèm phụ lục 1 và 2)

4. Công tác phòng, chống vận chuyển, kinh doanh SPĐV trái phép:

· Trạm KTVSTY chợ đầu mối Bình Điền: Tổ Kiểm tra vệ sinh Thú y chợ đầu mối Bình Điền kiểm tra phát hiện Ông Nguyễn Lê Hiền vận chuyển, kinh doanh 20,4 kg thịt chim cút không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch. Tổ kiểm tra tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và tiêu hủy toàn bộ lô hàng trên theo quy định của ngành.

· Trạm KDĐV Thủ Đức: Trạm Thú y Bình Thạnh và Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức đã phối hợp với  Đội CSGT Rạch Chiếc đã kiểm tra phát hiện trên Quốc lộ 1A 05 trường hợp VPHC trong công tác Thú y. Cụ thể: 

· Xe khách 60N-9649 do tài xế Đinh Minh Thọ vận chuyển trong khoang hành lý 388 kg  thịt heo và 46 kg giò thủ từ Trảng Bom về thành phố Hồ Chí Minh. Tòan bộ lô hàng thịt heo đã biến chất, bốc mùi hôi, rỉ dịch. Tổ công tác đã phạt VPHC kiểm dịch lại lô hàng sản phẩm chế biến và xử lý vệ sinh Thú y toàn bộ lô hàng thịt heo vận chuyển trái phép trên theo quy định;

· Xe gắn máy 60Y2-9662 do Bà Nguyễn Thị Bẩy vận chuyển trong 03 giỏ đệm đan 216 kg thịt heo từ Biên Hòa về thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ lô hàng đã có dấu KSGM của Chi cục Thú y Đồng Nai. Tổ công tác đã phạt VPHC và buộc kiểm dịch lại lô hàng trên theo quy định;

· Xe khách 49X-6058 do tài xế Phạm Đăng Lâm vận chuyển trong khoang hành lý 125 kg thịt heo và 48 kg chả lụa từ Thống Nhất về thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ lô hàng thịt heo không có dấu KSGM. Tổ công tác đã phạt VPHC và xử lý vệ sinh Thú y lô hàng vận chuyển trái phép trên theo quy định;

· Xe  tải 60C-00356 do tài xế Nguyễn Duy Dương vận chuyển 700 kg trứng cút  từ Định Quán về thành phố Hồ Chí Minh. Tổ công tác đã phạt VPHC và xử lý vệ sinh Thú y lô hàng vận chuyển trái phép trên theo quy định;
· Xe  khách 53S-3242 do tài xế Nguyễn Thái Dương vận chuyển trong khoang hành khách (để trong các bọc ny lông giấu dưới ghế ngồi của hành khách) 367 kg sản phẩm động vật (thịt heo, thịt bò và phụ phẩm); 32 kg chả lụa từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ lô hàng  sản phẩm động vật trên không có dấu KSGM, không rõ nguồn gốc (Đáng lưu ý là xe  khách 53S 3242 đã vi phạm hành chính với các hành vi tương tự ngày 01/5/2011 với tang vật vi phạm là 477 kg sản phẩm động vật) Tổ công tác đã phạt VPHC và xử lý vệ sinh Thú y lô hàng vận chuyển trái phép trên theo quy định.

· TTY Bình Tân: Phối hợp UBND phường Tân Tạo phát hiện 01 trường hợp giết mổ trái phép tại hộ ông Nguyễn Văn Quang, nhà không số, khu phố 3, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Tổ kiểm tra lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và tiêu hủy theo quyết định của UBND quận Bình Tân. Tang vật: 84 kg thịt heo và 04 con heo sống có KQXN dương tính với virus PRRS chủng độc lực cao (theo KQXN số 10971/KQ-CĐXN ngày 21/10/2011 của Trạm CĐXN-ĐT).
II. CÔNG TÁC KDĐV-KSGM & KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y:
1. Hoạt động 5 Trạm KDĐV:
	Đơn vị
	H.Môn
	An Lạc
	Thủ Đức
	X.Hiệp
	Cao tốc
	V/Phú
	T.cộng

	TB hơi

(con)
	0
	0
	0
	0
	80
	0
	80

	TB tuột

(con)
	2.088
	174
	138
	216
	1.088
	23
	3.727

	Heo hơi

(con)
	2.020
	3.379
	7.976
	17.346
	5.991
	41
	36.753

	Heo bên

(con)
	0
	12.983
	1.644
	714
	112
	1.231
	16.683

	GC sống

(con)
	28.002
	6.510
	4.372
	134.082
	51.227
	60.367
	284.560

	GC tươi

(con)
	2.362
	143.537
	75.924
	138.893
	70
	50.147
	410.933

	Trứng GC

(quả)
	230.800
	7.696.480
	4.246.309
	3.294.800
	8.199.200
	1.532.900
	25.200.489

	SPCB (kg)
	0
	5.789
	29.745
	2.533
	0
	20.415
	58.482

	SPĐL (kg)
	67.420
	0
	486
	0
	0
	109.957
	177.863


2. Công tác KSGM- Kiểm tra VSTY-SPĐV:

- Số lượng KSGM heo
:
44.411
con

- Số lượng KSGM trâu, bò
:
90
con


- Số lượng giết mổ gia cầm
:
291.929
con


- Cấp giấy CNKDSPĐV nội tỉnh
:
164.249
tờ

- Tiêu độc sát trùng
:
305.201
m2

- Tiêu độc xe ôtô
:
3.729
chiếc


- Tiêu độc xe hai bánh
:
4.397
chiếc

3. Kết quả kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu:

- Thịt trâu, bò
:
217.448
kg



- Thịt heo
:
290.048
kg


- Thịt gia cầm
:
1.412.964
kg


- Thịt dê cừu
:
4.177
kg

- Phụ phẩm gia cầm
:
15.066
kg

- Phụ phẩm heo
:
30.995
kg
4. Tình hình hoạt động 2 chợ đầu mối Bình Điền và Tân Xuân:
	Sản lượng thịt heo nhập chợ
	Bình Điền
	Tân Xuân

	
	Nguồn T/phố
	Nguồn Tỉnh
	Nguồn T/phố
	Nguồn Tỉnh

	T/cộng con/tuần
	2.296
	13.045
	25.341
	113

	BQ con/ngày
	2.192
	3.636

	Cấp giấy tờ/ngày 
	2.146
	3.729


III. CÔNG TÁC XỬ PHẠT VPHC, XỬ LÝ KỸ THUẬT:

1. Xử lý vi phạm hành chính: Trong tuần Thanh tra tiếp nhận 55 hồ sơ do các đơn vị chuyển về, ra 55 Quyết định XPVPHC, với tổng tiền phạt 74.450.000 đồng.
 
2. Xử lý kỹ thuật tại các CSGM và Thị trường: 
* Tại các CSGM:

- Hủy: 2.661 kg phụ phẩm heo, 06 con gà chết xe tại CSGM An Nhơn.

- Luộc: 29 con tại các CSGM: TT Quận 12: 13 con, TT Bình Tân: 01 con, Nam Phong: 01 con, TT Hóc Môn: 11 con, Bà Điểm: 03 con. 
- Hạ phẩm: 01 con bò do gạo khô tại Vissan; 23 con heo (CSGM Nam Phong: 01 con, CSGM Sơn Vàng: 01 con, Vissan: 21 con).
* Tại các cơ sở KD trứng: 

- Hủy: 23.532 quả trứng gia cầm và 1.400 quả trứng cút cơ sở kinh doanh trứng cấp 1 tại quận 2, 8, 12, Bình Chánh, Bình Tân và Nhà Bè.

* Trên thị trường: 


- Đối với gia súc - SPGS: 


Các đơn vị phát hiện, xử lý 05 trường hợp kinh doanh SPĐV không đạt tiêu chuẩn vệ sinh (Quận 2: 02, Quận 7: 01, Bình Tân: 02). Tang vật: 252 kg thịt heo, 05 kg phụ phẩm heo. 


- Đối với gia cầm - SPGC: 
+ Các đơn vị phối hợp ban ngành, chính quyền địa phương phát hiện 130 trường hợp. Tang vật gồm: 2.499 con gà sống (trong đó có 165 gà đá); 73 con vịt sống; 50 con và 110 kg thịt gà; 06 con vịt thịt; 86 kg phụ phẩm gia cầm; 43 con cút làm sẵn; 57 con cút sống; 1.913 quả trứng gia cầm; 7.200 quả trứng cút.

+ Tập trung tại: Quận 12: 13.489 quả trứng gia cầm, 2.138 con gia cầm sống, 15 kg gia cầm làm sẵn; Quận 6: 73 con gia cầm sống, 01 con + 03 kg gia cầm làm sẵn; Thủ Đức: 1.150 quả trứng gia cầm, 54 con gia cầm sống, 42 con gia cầm làm sẵn; Quận 1: 44 con gia cầm sống, 42 con cút sống; Hóc Môn: 37 con gia cầm sống, 15 con cút sống.
IV. CÔNG TÁC THÚ Y THỦY SẢN: 
Công tác kiểm dịch và xử lý dịch bệnh thủy sản
	Huyện
	Kiểm dịch tôm giống
	Xử lý dịch bệnh

	
	Nhập
	Xuất
	

	
	Số lô
	SL 

(triệu 

con)
	Nguồn

gốc
	Lũy tiến

(triệu con)
	Cấp

Giấy
	SL
(triệu con)
	Nơi đến
	Lũy tiến

(triệu con)
	Tôm nuôi có KD
	Tôm nuôi không KD
	Số

TH

xử lý
	Diện tích (ha)

	NB
	03
	4
	 NT,

KH, BR-VT
	167,3
	18
	3
	NB; CG; LA
	153,19
	00
	01
	01
	0,5

	C/Giờ
	07
	1,8
	Ninh Thuận
	183,43
	10
	3,2
	CG, LA, ĐN
	170,025
	00
	01
	01
	0,22

	TC
	10
	5,8
	
	350,73
	28
	6,2
	
	323,215
	Trong tuần: xử lý 03 TH / 0,72 ha ao nuôi bệnh;

Lũy tiến: xử lý 385 TH / 303,01 ha ao nuôi bệnh.


(*) Trạm Thú y Nhà bè báo cáo bổ sung 03 hộ của tuần 42 

V. CÔNG TÁC THÚ Y TẠI CÁC XÃ NÔNG THÔN MỚI:
Trong tuần, công tác thú y tại các xã xây dựng nông thôn mới tiếp tục thực hiện tiêm phòng trên đàn gia súc. Kết quả tiêm phòng lũy tiến đợt II/2011 như sau:
	Số

TT
	Xã
	Heo
	Trâu bò
	Chó mèo

	
	
	TĐKT
	TP
LMLM
	%
	TĐKT
	TP LMLM
	%
	TĐKT
	TP
	%

	1
	Bình Chánh - BC
	1.075
	775
	72,09
	130
	52
	40,00
	695
	631
	90,79

	2
	Bình Lợi - BC
	2.404
	1.209
	50,29
	27
	-
	-
	804
	750
	93,28

	3
	Đa Phước - BC
	574
	560
	97,56
	49
	39
	79,59
	494
	460
	93,12

	4
	Quy Đức - BC
	502
	274
	54,58
	9
	-
	-
	999
	950
	95,10

	5
	Tân Nhựt - BC
	3.740
	2.548
	68,13
	164
	-
	-
	1.747
	1.550
	88,72

	6
	Long Thới - NB
	772
	650
	96,87
	35
	-
	-
	411
	372
	90,51

	7
	Nhơn Đức - NB
	2.463
	2.300
	93,38
	37
	-
	-
	685
	673
	98,25

	8
	Phước Lộc - NB
	337
	255
	75,67
	4
	-
	-
	371
	350
	94,34

	9
	Bình Khánh - CG
	420
	225
	53,57
	-
	-
	-
	700
	550
	78,57

	10
	Lý Nhơn - CG
	230
	225
	97,83
	56
	50
	89,29
	610
	500
	81,97

	11
	Tam T Hiệp - CG
	203
	125
	61,58
	-
	-
	-
	590
	400
	67,80

	12
	Đông Thạnh - HM
	6.315
	5.205
	82,42
	6.427
	745
	11,59
	1.934
	1.902
	98,35

	13
	Nhị Bình - HM
	10.625
	7.477
	70,37
	1.271
	854
	67,19
	1.150
	1.149
	99,91

	14
	Tân Hiệp - HM
	1.980
	1.296
	65,45
	1.279
	1.155
	90,30
	1.774
	1.760
	99,21

	15
	Thới  T Thôn - HM
	3.051
	2.750
	90,13
	4.620
	2.370
	51,30
	1.413
	1.387
	98,16

	16
	Xuân Thới Sơn - HM
	2.435
	1.940
	79,67
	1.891
	1.514
	80,06
	1.156
	1.127
	97,49

	17
	Xuân T Thượng - HM
	10.018
	9.287
	56,97
	4.827
	2.336
	48,39
	2.052
	2.034
	99,12

	18
	An Nhơn Tây - CC
	8.119
	4.625
	55,17
	4.091
	2.230
	54,51
	1.050
	1.050
	100,00

	19
	Nhuận Đức - CC
	20.501
	11.310
	56,93
	2.397
	730
	30,45
	631
	639
	101,27

	20
	Phước Thạnh - CC
	3.513
	2.000
	77,67
	2.991
	1.260
	42,13
	547
	548
	100,18

	21
	Tân Phú Trung - CC
	10.558
	8.200
	77,52
	3.748
	2.140
	57,10
	1.000
	1.000
	100,00

	22
	Tân Thạnh Đông - CC
	23.866
	18.500
	51,75
	14.621
	8.880
	60,73
	1.584
	1.579
	99,68

	23
	Tân Thạnh Tây - CC
	3.285
	1.700
	72,94
	4.546
	2.310
	50,81
	800
	800
	100,00

	24
	Tân Thông Hội - CC
	6.238
	4.550
	73,34
	2.216
	1.200
	54,15
	2.226
	2.230
	100,18

	25
	Thái Mỹ - CC
	13.021
	9.550
	73,84
	1.629
	590
	36,22
	1.270
	1.300
	102,36

	26
	Trung An - CC
	4.469
	3.300
	57,26
	3.696
	2.530
	68,45
	713
	696
	97,62

	27
	Trung Lập Hạ - CC
	5.894
	3.375
	71,57
	1.213
	650
	53,59
	947
	946
	99,89

	28
	Trung L Thượng - CC
	5.205
	3.725
	56,97
	2.179
	1.200
	55,07
	760
	760
	100,00


CHI CỤC THÚ Y TP. HỒ CHÍ MINH         
PHỤ LỤC

(Đính kèm báo cáo tuần 43/2011)

Phụ lục 1:  Tình hình các điểm kinh doanh gia cầm sống:

	STT
	Tổng số điểm KDGC sống trái phép
	42
	43
	KV-CHỢ

	
	Q/H
	138
	135
	41

	1
	Quận 1
	0
	0
	0

	2
	Quận 2
	2
	2
	2

	3
	Quận 3
	0
	0
	0

	4
	Quận 4
	0
	0
	0

	5
	Quận 5
	6
	5
	2

	6
	Quận 6
	1
	1
	1

	7
	Quận 7
	2
	2
	1

	8
	Quận 8
	5
	1
	1

	9
	Quận 9
	2
	0
	0

	10
	Quận 10
	0
	0
	0

	11
	Quận 11
	0
	0
	0

	12
	Quận 12
	19
	19
	7

	13
	B.Chánh
	57
	54
	8

	14
	B.Tân
	0
	6
	3

	15
	B.Thạnh
	1
	1
	1

	16
	Cần Giờ
	0
	2
	1

	17
	Củ Chi
	3
	3
	2

	18
	Gò Vấp
	13
	12
	5

	19
	Hóc Môn
	22
	22
	3

	20
	Nhà Bè
	0
	0
	0

	21
	P.Nhuận
	0
	0
	0

	22
	T.Bình
	2
	3
	3

	23
	Tân Phú
	2
	0
	0

	24
	Thủ Đức
	1
	2
	1

	Tổng số điểm KD SPGC không bao bì, không rõ nguồn gốc
	108
	105
	58

	1
	Quận 1
	2
	3
	1

	2
	Quận 2
	2
	3
	3

	3
	Quận 3
	
	
	

	4
	Quận 4
	0
	0
	0

	5
	Quận 5
	2
	0
	0

	6
	Quận 6
	2
	2
	2

	7
	Quận 7
	0
	0
	0

	8
	Quận 8
	25
	11
	7

	9
	Quận 9
	1
	0
	0

	10
	Quận 10
	2
	3
	3

	11
	Quận 11
	3
	2
	1

	12
	Quận 12
	18
	19
	8

	13
	B.Chánh
	19
	19
	5

	14
	B.Tân
	0
	8
	5

	15
	B.Thạnh
	10
	10
	3

	16
	Cần Giờ
	0
	2
	1

	17
	Củ Chi
	2
	2
	1

	18
	Gò Vấp
	4
	2
	2

	19
	Hóc Môn
	0
	0
	0

	20
	Nhà Bè
	4
	3
	2

	21
	P.Nhuận
	2
	1
	1

	22
	T.Bình
	2
	5
	5

	23
	Thủ Đức
	7
	7
	6

	24
	Tân Phú
	1
	3
	2


Phụ lục 2: Bảng chi tiết tình hình kinh doanh GC - SPGC không đúng quy định:
	Tổng số điểm KDGC sống trái phép
	42
	43
	KV-CHỢ

	Q/H
	TÊN CHỢ
	138
	135
	41

	Quận 2
	 
	2
	2
	2

	1
	Khu vực cầu Mỹ Thủy
	1
	1
	1

	2
	Khu vực chợ tự phát Đo Đạc, P.Bình An
	1
	1
	1

	Quận 5
	 
	6
	5
	2

	1
	Phú Hữu Trần Chánh Chiếu, P.14
	4
	4
	1

	2
	Nhiêu Tâm, Bạch Vân, P,5
	2
	1
	1

	Quận 6
	 
	1
	1
	1

	1
	Lề đường Tân Hòa Đông
	1
	
	

	2
	Lề đường An Dương Vương, P10
	
	1
	1

	Quận 7
	 
	2
	2
	1

	1
	Lề đường Nguyễn Văn Linh, khu vực gần trạm thu phí
	2
	2
	1

	Quận 8
	 
	5
	1
	1

	1
	Lề đường vào chợ Bình Điền, P.7
	
	1
	1

	Quận 9
	 
	2
	0
	0

	1
	Đường 154, ấp Cây Dầu, phường Tân Phú
	1
	0
	0

	2
	Đường 20, ấp 1, phường Long Thạnh Mỹ
	1
	0
	0

	Quận 12
	 
	19
	19
	7

	1
	Cầu An Lộc, phường Thạnh Lộc
	1
	2
	1

	2
	Cầu Chợ Cầu, phường Đông Hưng Thuận
	2
	2
	1

	3
	Cầu Trường Đai, phường Thới An và phường Tân Thới Hiệp
	6
	6
	1

	4
	Khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây
	4
	4
	1

	5
	Khu giãn dân, phường Hiệp Thành
	3
	3
	1

	6
	Lề đường TCH 21, P. Tân Thới Hiệp
	2
	1
	1

	7
	Đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân
	1
	1
	1

	B.Chánh
	 
	57
	54
	8

	1
	Chợ tự phát đường Liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh Lộc B
	5
	5
	1

	2
	Ngã Ba Quách Điêu xã Vĩnh Lộc A & B
	9
	10
	1

	3
	Chợ Cầu Xáng đường Thanh Niên xã Phạm Văn Hai
	7
	7
	1

	4
	Chợ Bình Chánh đường QL.1A ấp 4 xã Bình Chánh
	4
	3
	1

	5
	Lề đường QL.50 ấp 1 xã Đa Phước
	5
	5
	1

	6
	Đối diện chợ Bà Lát, đường Tỉnh Lộ 10, xã Lê Minh Xuân
	10
	9
	1

	7
	Khu công Nghiệp Vĩnh Lộc đường số 2 xã Vĩnh Lộc A
	5
	5
	1

	8
	Gần cầu Tân Tạo đường TL.10 xã Lê Minh Xuân ( phát sinh )
	12
	10
	1

	B.Tân
	 
	0
	6
	3

	1
	Ngã tư Hồ Học Lãm (An Lạc)
	
	1
	1

	2
	Bình Long (BHH A)
	
	1
	1

	3
	Lề đường Hương Lộ 3 (Bình Hưng Hòa)
	
	4
	1

	B.Thạnh
	 
	1
	1
	1

	1
	Khu vực Chợ Văn Thánh (lề đường)
	1
	1
	1

	Cần Giờ
	 
	
	2
	1

	1
	Bình Khánh
	
	2
	1

	Củ Chi
	 
	3
	3
	2

	1
	Chợ Bình Mỹ
	1
	1
	1

	2
	Giữa cầu Bà Đội và cầu Thi Đua, TL 9
	2
	2
	1

	Gò Vấp
	 
	13
	12
	5

	1
	Chợ Tân Sơn, P,12
	4
	4
	1

	2
	Chợ cầu phường 14
	2
	2
	1

	3
	Cầu Trường Đai, phường 13
	3
	3
	1

	4
	Cầu An Lộc, phường 6, 17
	2
	2
	1

	5
	Chợ căn cứ 26
	1
	1
	1

	6
	Chợ đường Lý Thường Kiệt, P4
	1
	
	

	Hóc Môn
	 
	22
	22
	3

	1
	Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Bà Điểm
	8
	8
	1

	2
	Đường Đặng Thúc Vịnh, ấp 1, Đông Thạnh
	11
	11
	1

	3
	Đường Tô Ký, xã Trung Chánh
	3
	3
	1

	T.Bình
	 
	2
	3
	3

	1
	Chợ Bà Hoa
	
	1
	1

	2
	Chợ Hoàng Hoa Thám
	1
	1
	1

	3
	Lề đường Thành Thái
	1
	
	

	4
	Chợ Võ Thành Trang
	
	1
	1

	Tân Phú
	 
	2
	0
	0

	1
	Phường Phú Thọ Thọ Hòa
	2
	0
	0

	Thủ Đức
	 
	1
	2
	1

	1
	Lề đường Hiệp Bình, KP7, KP8, P.Hiệp Bình Chánh
	1
	2
	1

	Tổng số điểm KD SPGC không bao bì, không rõ nguồn gốc
	108
	105
	58

	Quận 1
	 
	2
	3
	1

	1
	Đường Nguyễn Thái Học (chợ cầu Ông Lãnh)
	2
	3
	1

	Quận 2
	 
	2
	3
	3

	1
	Chợ An Khánh
	0
	1
	1

	2
	Khu vực cầu Rạch Chiếc
	1
	1
	1

	3
	Đường dẫn cầu Phú Mỹ
	1
	1
	1

	Quận 5
	 
	2
	0
	0

	1
	Góc Hùng Vương, Nguyễn Duy Dương
	2
	0
	0

	Quận 6
	 
	2
	2
	2

	1
	lề đường Bà Hom, phường 13
	
	2
	2

	2
	chợ Phú Định
	1
	
	

	3
	Chợ Phú Lâm
	1
	
	

	Quận 8
	 
	25
	11
	7

	1
	Đường Đào Cam Mộc, P.4
	5
	3
	1

	2
	Chợ Nhị Thiên Đường 
	1
	
	

	3
	Đường Bùi Minh Trực, P.5
	2
	1
	1

	4
	Chợ Phú Lợi 2, P.7
	3
	1
	1

	5
	Chợ Trần Văn Thành, P.9
	1
	
	

	6
	Chợ Nguyễn Chế Nghĩa, P.12
	1
	
	

	7
	Chợ Bình Đông, P.14
	2
	1
	1

	8
	Chợ Rạch Cát, P.15
	2
	2
	1

	9
	Chợ Vạn Nguyên, P.15
	2
	1
	1

	10
	Chợ Phú Định, P.16
	2
	2
	1

	Quận 9
	 
	1
	0
	0

	1
	Đường 154 ấp Cây Dầu
	1
	0
	0

	Quận 10
	 
	2
	3
	3

	1
	Chợ Nguyễn Tri Phương, P.6
	1
	1
	1

	2
	Chợ Nhật Tảo
	1
	1
	1

	3
	Chợ Đống Đa
	
	1
	1

	Quận 11
	 
	3
	2
	1

	1
	Chợ Bình Thới
	3
	2
	1

	Quận 12
	 
	18
	19
	8

	1
	Chợ lề đường Đông Quang, phường Hiệp Thành
	3
	3
	1

	2
	Chợ lề đường TCH 21, phường Tân Thới Hiệp
	2
	3
	1

	3
	Chợ lề đường khu phố 2, phường Tân Chánh Hiệp
	3
	2
	1

	4
	Chợ lề đường Giãn Dân, phường Hiệp Thành
	3
	3
	1

	5
	Chợ Thiếc, phường Hiệp Thành
	2
	2
	1

	6
	Chợ lề đường khu phố 6, phường Tân Thới Nhất
	1
	3
	1

	7
	Chợ lề đường khu phố 1, phường Hiệp Thành
	1
	1
	1

	8
	Chợ lề đường khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây
	3
	2
	1

	B.Chánh
	 
	19
	19
	5

	1
	Chợ tự phát đường liên ấp 1, 2, 3 xã Vĩnh Lộc B
	4
	4
	1

	2
	Chợ Cầu Xáng, đường Thanh Niên, xã Phạm Văn Hai
	5
	5
	1

	3
	Chợ Bình Chánh, đường QL1A, ấp 4, xã Bình Chánh
	2
	3
	1

	4
	Lề đường QL50, ấp 1, xã Đa Phước
	4
	3
	1

	5
	Chợ Lê Minh Xuân
	4
	4
	1

	B.Tân
	 
	0
	8
	5

	1
	Ngã tư 4 xã (Bình Trị Đông)
	
	2
	1

	2
	Đất Mới (Bình Trị Đông A)
	
	1
	1

	3
	Lê Văn Qưới (Bình Hưng Hòa A)
	
	3
	1

	4
	Chợ Phạm Đăng Giản (Bình Hưng Hòa)
	
	1
	1

	5
	Chợ lề đường Bình Long (Bình Hưng Hòa A)
	
	1
	1

	B.Thạnh
	 
	10
	10
	3

	1
	Chợ lề đường Hoàng Hoa Thám
	3
	3
	1

	2
	Dưới chân cầu Thị Nghè
	3
	3
	1

	3
	Chợ chiều Phường 22
	4
	4
	1

	4
	Khu vực chợ lòng lề đường xã Bình Khánh
	
	2
	1

	C.Giờ
	
	0
	2
	1

	
	Khu vực chợ lòng lề đường xã Bình Khánh
	 0
	2
	1

	Củ Chi
	 
	2
	2
	1

	1
	Chợ Tân Thông Hội
	2
	2
	1

	Gò Vấp
	 
	4
	2
	2

	1
	lề đường Bến Cát
	1
	
	

	2
	Chợ căn cứ 26, P.17
	1
	1
	1

	3
	Chợ Thạch Đà, P.14
	1
	1
	1

	4
	Chợ Hoàng Mai, P15
	1
	
	

	Nhà Bè
	 
	4
	3
	2

	1
	Chợ Thị Trấn, Nhà Bè
	2
	2
	1

	2
	Chợ Mươn Chuối
	1
	1
	1

	3
	Chợ Hiệp Phước
	1
	
	

	P.Nhuận
	 
	2
	1
	1

	1
	Chợ Kiến Thiết (phường 14)
	2
	1
	1

	T.Bình
	 
	2
	5
	5

	1
	Chợ Võ Thành Trang
	
	1
	1

	2
	Chợ Hoàng Hoa Thám
	1
	1
	1

	3
	Chợ Bà Hoa
	
	1
	1

	4
	Chợ Nghĩa Hòa
	
	1
	1

	5
	Chợ Tân Bình
	
	1
	1

	6
	Chợ Tân Hưng
	1
	
	

	Thủ Đức
	 
	7
	7
	6

	1
	Lề đường Hiệp Bình, KP7, KP8, phường Hiệp Bình Chánh
	1
	1
	1

	2
	Chợ Khiết Tâm, phường Bình Chiểu
	1
	1
	1

	3
	Chợ Tam Bình
	1
	1
	1

	4
	Chợ Linh Trung
	1
	1
	1

	5
	Chợ Thủ Đức
	2
	2
	1

	6
	Chợ Từ Đức
	1
	1
	1

	Tân Phú
	 
	1
	3
	2

	1
	Chợ Sơn Kỳ
	1
	
	

	2
	Chợ Tân Phú 2
	
	2
	1

	3
	Chợ Hiệp Tân
	
	1
	1
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